
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày      tháng    năm 2026
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình) 

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ (03 cá nhân)

1. Ông Đặng Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh 
Văn phòng Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác từ năm 2019 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2. Ông Bùi Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Duy Tiên, 
tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 
2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

3. Ông Triệu Đức Kiểm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Môi 
trường Nam Định, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 
từ năm 2021 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc.

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA (47 cá nhân)

1. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh 
Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2025, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

2. Ông Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 
2016 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc.

3. Ông Hoàng Văn Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình (Từ ngày 28/7/2026 được điều động, bổ 
nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình tại Quyết định số 
2789/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh), đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác từ năm 2017 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

4. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó 
Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, đã có thành tích xuất 
sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

5. Ông Phạm Minh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng 
ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ 
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năm 2017 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc.

6. Bà Đinh Thị Phượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng 
ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ 
năm 2018 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc.

7. Ông Phạm Chí Thống, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chánh 
Văn phòng Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công 
tác từ năm 2018 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc.

8. Bà Lê Thu Hà, Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân 
tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2025, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

9. Bà Dương Thị Tươi, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng 
nhân dân tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 
đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc.

10. Ông Nguyễn Sơn Ngọc Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2025, góp phần vào 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

11. Ông Đinh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, đã có 
thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2010 đến năm 2025, góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

12. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường 
tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 đến năm 
2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

13. Ông Bùi Xuân Diệu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh 
Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2025, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

14. Ông Bùi Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh 
Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 đến năm 2025, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

15. Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình, 
đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2025, góp phần vào 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
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16. Ông Bùi Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Giám 
đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác từ năm 2016 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc

17. Ông Nguyễn Văn Sải, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh 
Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2025, góp 
phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

18. Ông Nguyễn Quốc Khang, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình 
Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 đến năm 2025, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

19. Ông Nguyễn Đình Chuyên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình 
Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2025, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

20. Ông Nguyễn Xuân Hồng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đông A, tỉnh Ninh Bình, đã có 
thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2025, góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

21. Ông Đinh Xuân Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng 
ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

22. Ông Trịnh Văn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã 
Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 
đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc.

23. Ông Phạm Ngọc Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã 
Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 
đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc.

24. Ông Trương Quốc Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 
đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc.

25. Ông Dương Đức Đằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã 
Gia Hưng, tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 
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đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc.

26. Bà Đỗ Thị Thu Huế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phủ Lý, 
tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2025, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

27. Ông Phạm Quốc Chính, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2015 
đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc.

28. Ông Dương Đức Quân, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 
2012 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc.

29. Ông Nguyễn Đăng Định, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
xã Bình Lục, tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 
đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc.

30. Ông Hoàng Phong, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 
2016 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc.

31. Bà Vũ Thị Bích Hòa, Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Đảng ủy các cơ 
quan Đảng tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 
đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc.

32. Ông Nguyễn Kim Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính, lưu trữ, 
Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 
2018 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc.

33. Bà Nguyễn Thúy Hường, Trưởng phòng Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ 
năm 2020 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc.

34. Ông Hà Đức Sơn, Trưởng phòng Phòng giám sát, thẩm định, theo dõi, 
đôn đốc và xử lý sau thanh tra (Phòng Nghiệp vụ 1), Thanh tra tỉnh Ninh Bình, đã 



5

có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 đến năm 2025, góp phần vào 
sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

35. Bà Vương Thị Phương Thảo, Trưởng phòng Phòng Bảo vệ Chính trị nội 
bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ 
năm 2015 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc.

36. Ông Trần Vinh Quang, Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2025, 
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

37. Bà Lê Thị Thu Hậu, Trưởng phòng Phòng Đoàn thể và các Hội, Ban 
Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công 
tác từ năm 2020 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc.

38. Ông Nguyễn Văn Thập, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh 
Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác từ năm 2017 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

39. Ông Lê Kim Tuyến, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Tổ chức, 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công 
tác từ năm 2019 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc.

40. Ông Nguyễn Trường Tuấn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh 
Bình, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác từ năm 2020 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

41. Bà Đỗ Thị Thúy Hằng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức, Kiểm tra, Cơ quan 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc 
trong công tác từ năm 2016 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

42. Bà Ninh Thị Thu Phương, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp và Quy 
hoạch, Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ 
năm 2019 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc.

43. Ông Lê Toàn Thắng, Phó Trưởng phòng Phòng Tiền lương - Bảo hiểm xã 
hội, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 
đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
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44. Ông Phạm Ngọc Phúc, Phó Trưởng phòng Phòng Việc làm, Sở Nội vụ 
tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 
2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

45. Ông Đinh Đăng Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có 
công - cơ sở nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công 
Hà Nam, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ 
năm 2019 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
bảo vệ Tổ quốc.

46. Ông Nhữ Mạnh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Thể thao I tỉnh Ninh 
Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác từ năm 2017 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

47. Bà Quách Thị Ngọc Chính, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo, 
bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình, đã có thành 
tích xuất sắc trong công tác từ năm 2019 đến năm 2025, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
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